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MÃ ĐỀ B            

 
I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng (A hoặc B, C, D) trong các câu  
sau, rồi ghi vào giấy làm bài. 
Câu 1. Quan điểm nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của chí công vô tư đối với xã hội?
A. Đem lại lợi ích cho những nhà lãnh đạo.
B. Đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội, đất nước.
C. Nguyên nhân dẫn đến bất hòa trong xã hội.
D. Đem lại lợi ích cho một cá nhân hoặc nhóm người.
Câu 2. Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ
A. bị ghét bỏ do quá thẳng thắn.                                                   
B. luôn sống trong lo âu, sợ hãi.
C. được mọi người vị nể, kính trọng.                                            
D. thêm phiền phức cho bản thân.
Câu 3. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về chí công vô tư?
A. Người chí công vô tư sẽ thiệt cho mình.
B. Chỉ những người có chức quyền mới cần chí công vô tư.
C. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cần thiết của mỗi người.
D. Chí công vô tư chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình mình.
Câu 4. Làm chủ bản thân, làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi  
hoàn cảnh, tình huống; luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi của bản thân  
được gọi là?
A. Khiêm nhường                                                     B. Trung thực                     
C. Chí công vô tư                                                     D. Tự chủ
Câu 5. Nội dung nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của tính tự chủ?
A. Giúp cho con người không bị ngã nghiêng trước những áp lực tiêu cực.
B. Giúp con người làm nên những kì tích vẻ vang.
C. Giúp ta hoàn thành nhiệm vụ được giao.
D. Giúp tổ chức tốt các hoạt động xã hội.
Câu 6. Câu ca dao: “Ai ơi giữ chí cho bền. 
                         Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”. Thể hiện đức tính nào của con người?
A. Tự trọng.                       B. Tự chủ.                      C. Tự lập.                 D. Tự giác. 
Câu 7. Việc làm nào dưới đây góp phần bảo vệ hoà bình cho nhân loại?
A. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.
B. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới.
C. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc.
D. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột.
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sống hòa bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Không thừa nhận những điểm mạnh của người khác.
B. Đặt mình vào địa vị của người khác để hiểu và thông cảm với họ.
C. Phân biệt đối xử, kì thị với người khác
D. Xem việc học hỏi điểm mạnh của người khác là tự hạ thấp mình.
Câu 9. Liên Hợp Quốc chọn ngày, tháng nào hằng năm là “Ngày thế giới chống chiến tranh”?
A. Ngày 21 tháng 10                                          B. Ngày 21 tháng 9 
C. Ngày 01 tháng 12                                          D. Ngày 05 tháng 6
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Câu 10. Hành vi thể hiện tình hữu nghị trong cuộc sống hằng ngày?
A. Thiếu lịch sự với người nước ngoài.                               
B. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.
C. Thân thiện hòa nhã với mọi người xung quanh.             
D. Thái độ bất hợp tác với mọi người.
Câu 11. Việc làm nào dưới đây không đúng khi thể hiện tình hữu nghị với bạn bè trong cuộc sống  
hằng ngày?
A. Giúp đỡ những bạn học yếu hơn mình.           
B. Thân thiện, hòa đồng với các bạn trong lớp.
C. Tôn trọng, ủng hộ mọi ý kiến của các bạn trong lớp.
D. Tham gia các hoạt động giao lưu do nhà trường tổ chức.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây nói về ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc?
A. Lợi dụng thế mạnh của nhau.          
B. Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
C. Để được nhận sự trợ giúp.                  
D. Đề cao bản sắc văn hóa đất nước mình.
Câu 13. Hành vi nào sau đây thể hiện tinh thần hợp tác với bạn bè trong cuộc sống hằng ngày? 
A. Kết bạn chơi với nhau theo bè phái. 
B. Đấu tranh dành quyền lợi cho lớp mình lúc bất cứ lúc nào.
C. Đoàn kết bảo vệ cho nhau trong mọi tình huống.
D. Cùng bạn tổ chức các hoạt động từ thiện trong mùa dịch Covid 19.
Câu 14. Hành vi nào sau đây thể hiện đúng nguyên tắc hợp tác?
A. Tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước.         
B. Dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn.
C. Phân biệt đối xử với mọi người.                           
D. Luôn bảo vệ lợi ích của bản thân.
Câu 15. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc hoăc  lĩnh vực nào đó  
vì sự phát triển chung của các bên được gọi là?
A. Quan hệ.                       B. Giao lưu.                           C. Đoàn kết.                              D. Hợp tác.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) 1.1 Em hãy nêu 4 biểu hiện của năng động và 2 biểu hiện của sáng tao?

1.2 Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

1.3                                                       “Non cao cũng có đường trèo

                                                      Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”

Câu ca dao trên có nội dung liên quan đến chuẩn mực đạo đức nào của con người và khuyên chúng 
ta điều gì?

Câu 1. (2,0 điểm) 2.1 Thế nào truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
2.2 Tình huống: Lớp 9/2 đang sôi nổi thảo luận chọn thể loại cho tiết mục văn nghệ chào mừng kỉ  
niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam do nhà trường tổ chức. Các bạn đóng  
góp ý kiến sẽ chọn một hoạt cảnh có nội dung về quá khứ hào hùng của dân tộc ta. Lớp phó văn  
thể mỹ của lớp cho rằng: “Lớp ta nên chọn một tiết mục nhảy sôi động mới phù hợp với thị hiếu  
hiện nay của khán giả chứ hoạt cảnh về quá khứ hào hùng của dân tộc không còn phù hợp mà lại  
cổ hủ, lạc hậu nữa”. 

Trong tình huống này: Nếu em là một học sinh học lớp 9/2, em sẽ ứng xử như thế nào?

-Hết-
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